
             300 đề thi trắc nghiệm viên chức kiến thức chung 

Phần 8 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 101 

Câu 1: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng 

về “Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm 

quản lý” là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng? B  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Đối với Bộ 

C. Trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

D. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương. 
Câu 2: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá 

công vụ.  Xác định phương án đúng “Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức” là? D  

A. Quan điểm 

B. Giải pháp thực hiện văn hoá công vụ 

C. Mục tiêu 

D. Nội dung của văn hoá công vụ 
Câu 3: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng 

“Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm 

quyền” là trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan nào? A  

A. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở 

trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

B. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

C. Bộ Nội vụ 



D. Bộ Tài chính 
Câu 4: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Có bao nhiêu nội dung quản lý 

viên chức? B  

A. 10 nội dung 

B. 11 nội dung 

C. 8 nội dung 

D. 7 nội dung 
Câu 5: Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/04/2015. Nhiệm vụ và giải pháp “ Đối 

với công chức, viên chức và người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự 

đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, kinh phí lấy từ nguồn thu sự nghiệp 

của đơn vị” thuộc nhóm nhiệm vụ và giải pháp nào sau đây? D  

A. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

B. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, 

viên chức 

C. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

D. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 
Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Xác định phương án đúng về Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Ai là 

người ký thừa lệnh một số loại văn bản. C  

A. Cấp phó phụ trách đơn vị thuộc cơ quan tổ chức 

B. Cấp phó cơ quan, tổ chức 

C. Người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn 

phương án đúng về trường hợp viết hoa Tên địa lý chỉ một vùng, miền, khu vực nhất định 

được Cấu tạo bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với từ chỉ phương hướng khác:

C  
A. Tây bắc 

B. TÂY BẮC 

C. Tây Bắc 

D. tây Bắc 
Câu 8: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng đại biểu Hội đồng 

nhân dân ở quận có từ bao nhiêu phường trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc 

trung ương, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu. C  

A. Bốn mươi 

B. Ba mươi lăm 



C. Ba mươi 

D. Năm mươi 
Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính. II. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG GIẤY (Phụ lục). 

Xác định phương án đúng Kỹ thuật trình bày bản sao sang định dạng giấy Các cụm từ 

“SAO Y”, “SAO LỤC”, “TRÍCH SAO” được trình bày bằng chữ? C  

A. In hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm. 

B. In hoa, cỡ chữ từ 14 đến 15, kiểu chữ đứng, đậm. 

C. In hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

D. In hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm. 
Câu 10: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Đối tượng và điểm ưu tiên trong 

thi tuyển hoặc xét tuyển được cộng điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng nào?

A  
A. kết quả điểm vòng 2 

B. kết quả điểm vòng 2 hoặc kết quả điểm vòng 1 

C. kết quả điểm vòng 1 

D. kết quả điểm vòng 3 
Câu 11: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ quan nào ban hành quy 

chế làm việc của Chính phủ? C  

A. Nhà nước 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
Câu 12: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. 

Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa Tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm?

A  
A. ngày Quốc tế Lao động 1-5 

B. ngày Quốc tế Lao Động 1-5 

C. ngày Quốc Tế Lao Động 1-5 

D. Ngày Quốc Tế Lao động 1-5 
Câu 13: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Nội dung phiên họp của 

Chính phủ do Ai là người đề nghị và thông báo đến các thành viên Chính phủ?

D  
A. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Bộ trưởng 

C. Văn phòng Chính phủ 

D. Thủ tướng Chính phủ 



Câu 14: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng 

“Quyết định chính sách cụ thể để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao” là nhiệm vụ và 

quyền hạn của? C  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

C. Chính phủ 

D. Thủ tướng Chính phủ 
Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Chọn phương án đúng về Cấp số, thời gian ban hành văn bản D  

A. Việc cấp số văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý 

ngành, lĩnh vực quy định 

B. Việc cấp số văn bản hành chính do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định 

C. Việc cấp số văn bản quy phạm pháp luật: Mỗi loại văn bản quy phạm pháp 

luật được cấp hệ thống số riêng 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 16: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Hồ sơ của người được đề nghị 

tiếp nhận vào làm viên chức, gồm? A  

A. Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe; 

Bản tự nhận xét, đánh giá 

B. Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe; 

Bản tự nhận xét, đánh giá; Quyết định tiếp nhận 

C. Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe; 

Bản tự nhận xét, đánh giá; Giấy giới thiệu 

D. Đơn xin chuyển; Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng 

nhận sức khỏe; Bản tự nhận xét, đánh giá 
Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ nào?

A  
A. Tổng kiểm toán nhà nước 

B. Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

C. Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

D. Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam 
Câu 18: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Xác định phương án đúng về 

Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi nào?

C  
A. Có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của 

pháp luật. 

B. Không có phương án nào đúng 

C. Không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức 



phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật 

D. Không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự 
Câu 19: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thời hạn viên chức giữ một chức 

vụ quản lý không quá bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành? D  

A. ba nhiệm kỳ 

B. bốn nhiệm kỳ 

C. hai nhiệm kỳ hoặc ba nhiệm kỳ 

D. hai nhiệm kỳ 
Câu 20: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Kê khai bổ sung được 

thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có 

giá trị từ bao nhiêu trở lên? A  

A. từ 300.000.000 đồng trở lên 

B. từ 400.000.000 đồng trở lên 

C. từ 500.000.000 đồng trở lên 

D. từ 600.000.000 đồng trở lên 
Câu 21: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Tiếp nhận vào làm viên chức. 

Người đủ điều kiên tiếp nhân vào viên chức để bổ nhiệm làm viên chức quản lý sẽ thực 

hiện theo phương án nào sau đây? B  

A. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải 

thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

B. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm viên chức. 

C. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải 

thành lập Hội đồng  tiếp nhân Viên chức 

D. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải 

thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 
Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. 

Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa Tên các loại văn bản? A  

A. Bộ luật Hình sự 

B. Bộ Luật Hình Sự 

C. Bộ luật Hình Sự 

D. Bộ Luật Hình sự 
Câu 23: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Xác định phương án đúng về thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. 

Thủ tục nộp lưu đối với hồ sơ giấy. Khi nộp lưu tài liệu phải lập 02 bản “Mục lục hồ sơ, 

tài liệu nộp lưu” và bao nhiêu bản “Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu” theo mẫu quy 

định. Đơn vị, cá nhân nộp lưu tài liệu và Lưu trữ cơ quan giữ mỗi loại 01 bản?


